
BỘ XÂY DỰNG

 
Số:         /QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày         tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật năm 2026 

của Bộ Xây dựng

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN ngày 28/5/2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 01/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng ban hành Quy chế quản lý công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-BXD ngày 11/7/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng ban hành Kế hoạch năm năm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật giai đoạn 
2026 - 2030 của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật 
liệu xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng quy chuẩn 

kỹ thuật năm 2026 của Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả áp dụng, xây dựng, 
sửa đổi, bổ sung, thẩm định, ban hành, thay thế, bãi bỏ các quy chuẩn kỹ thuật. 
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Trên cơ sở yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước và 
đề nghị của tổ chức, cá nhân, Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu 
xây dựng chủ trì tham mưu việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch. 

Điều 3. Kinh phí để triển khai Kế hoạch thực hiện theo các quy định pháp 
luật có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ 
Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Trung tâm CNTT (để đăng tải);
- Lưu VT, KHCNMT&VLXD PAT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Minh Hà
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Phụ lục
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BXD ngày       tháng      năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT NĂM 2026 CỦA BỘ XÂY DỰNG

I. PHẦN THUYẾT MINH
1. Căn cứ pháp lý
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15;
Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật;

Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn 
kỹ thuật;

Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN ngày 28/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật.

2. Mục tiêu xây dựng
Thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Kế 

hoạch được ban hành làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng triển 
khai việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, thẩm định, ban hành, thay thế, bãi bỏ 
các quy chuẩn kỹ thuật.

Các đơn vị tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, thẩm định, thay 
thế, bãi bỏ, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 
22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026, Thông tư số 15/2026/TT-BKHCN ngày 
09/4/2026 và Quy chế quản lý công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 01/6/2026.

Các đơn vị rà soát, đánh giá hiệu quả áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật theo 
quy định tại Điều 31 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 và Điều 13 
Quy chế quản lý công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Xây 
dựng ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 01/6/2026.

3. Phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh
Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm 

thực hiện triển khai Kế hoạch này.
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4. Tài liệu làm căn cứ xây dựng
Căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, công ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên, yêu cầu về quản lý nhà nước và đề xuất, kiến nghị của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân, thực tiễn triển khai công việc, các quy chuẩn kỹ thuật được 
xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, kết quả nghiên cứu khoa học 
và công nghệ, các tài liệu, dữ liệu có liên quan và cơ sở thực tiễn.



II. BẢNG TỔNG HỢP 
A. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ

STT Số hiệu QCVN Tên QCVN
Đơn vị chủ trì xây dựng, 

trình ban hành
Thời gian 
thực hiện

I. Lĩnh vực xây dựng dân dụng

1 QCVN 01:2021/BXD
Sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc 2026

2 QCVN 02:2022/BXD
Sửa đổi, bổ sung

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự 
nhiên dùng trong xây dựng

Vụ Khoa học công nghệ, 
môi trường và vật liệu 

xây dựng
2026

3 Dự kiến 
QCVN 04-1:2026/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu kỹ thuật 
chung đối với công trình dân dụng

Vụ Khoa học công nghệ, 
môi trường và vật liệu 

xây dựng
2026

4
QCVN 12:2014/BXD
Dự kiến
QCVN 04-4:2026/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của 
nhà ở và nhà công cộng

Vụ Khoa học công nghệ, 
môi trường và vật liệu 

xây dựng
2026

5 Dự kiến 
QCVN 05:2026/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình công 
nghiệp

Cục Kinh tế - Quản lý đầu 
tư xây dựng 2026

6 Dự kiến 
QCVN 07-11:2026/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bãi đỗ xe Cục Kết cấu hạ tầng 

xây dựng 2026

7 Dự kiến 
QCVN 07-12:2026/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công viên, cây xanh Cục Kết cấu hạ tầng 

xây dựng 2026
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STT Số hiệu QCVN Tên QCVN
Đơn vị chủ trì xây dựng, 

trình ban hành
Thời gian 
thực hiện

8
QCVN 16:2023/BXD
Dự kiến 
QCVN 09:2026/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa 
vật liệu xây dựng

Vụ Khoa học công nghệ, 
môi trường và vật liệu 

xây dựng
2026

II Lĩnh vực đường sắt   

9 QCVN 23:2025/BXD
Sửa đổi, bổ sung

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện giao 
thông đường sắt trong kiểm tra định kỳ, hoán cải, 
nhập khẩu đã qua sử dụng

Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

10 QCVN 25:2025/BXD
Sửa đổi, bổ sung

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Toa xe, phương tiện 
chuyên dùng không tự hành trong kiểm tra sản xuất 
lắp ráp và nhập khẩu mới

Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

III Lĩnh vực đường bộ  

11 QCVN 09:2024/BGTVT 
Thay thế, bãi bỏ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

12 QCVN 11:2024/BGTVT
Thay thế, bãi bỏ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ 
mi rơ moóc

Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

13 QCVN 12:2011/BGTVT
Thay thế, bãi bỏ 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sai số cho phép và 
làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ 
giới

Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

14 QCVN 14:2024/BGTVT
Thay thế, bãi bỏ  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe 
gắn máy

Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026
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STT Số hiệu QCVN Tên QCVN
Đơn vị chủ trì xây dựng, 

trình ban hành
Thời gian 
thực hiện

15 QCVN 40:2024/BGTVT
Bãi bỏ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch 
lái xe cơ giới đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam 2026

16 QCVN 41:2024/BGTVT 
Sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Báo hiệu đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam 2026

17  
QCVN 
103:2024/BGTVT
Thay thế, bãi bỏ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở vật chất kỹ 
thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm 
định khí thải xe mô tô, xe gắn máy

Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

18
QCVN 
118:2024/BGTVT  
Thay thế, bãi bỏ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe chở hàng 
bốn bánh có gắn động cơ

Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

19
QCVN 
119:2024/BGTVT
Thay thế, bãi bỏ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe chở người 
bốn bánh có gắn động cơ

Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

20
QCVN 
121:2024/BGTVT
Thay thế, bãi bỏ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở bảo hành, bảo 
dưỡng xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

21
QCVN 
122:2024/BGTVT 
Thay thế, bãi bỏ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xe ô tô, rơ moóc, sơ 
mi rơ moóc, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, 
xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trong kiểm 
định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

IV Lĩnh vực hàng hải và 
đường thủy
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STT Số hiệu QCVN Tên QCVN
Đơn vị chủ trì xây dựng, 

trình ban hành
Thời gian 
thực hiện

22 QCVN 72:2025/BGTVT
Sửa đổi, bổ sung

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng 
phương tiện thủy nội địa Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

23

QCVN xxxx:2026/BXD
(Xây dựng mới, thay thế 
QCVN 20:2015/BGTVT, 
QCVN 39:2020/BGTVT) 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Báo hiệu hàng hải 
và thường thủy nội địa

Cục Hàng hải và Đường 
thủy Việt Nam 2026

Ghi chú: Tên của QCVN trong Kế hoạch này có thể được thay đổi trong quá trình triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ sung.
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II. KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG

STT Số hiệu QCVN Tên QCVN Đơn vị chủ trì thực hiện
Thời gian 
thực hiện

1 QCVN 93:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vận hành và bảo trì đường sắt 
đô thị Cục Đường sắt Việt Nam 2026

2 QCVN 31:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị giám sát hành trình 
của ôtô Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

3 QCVN 32:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kính an toàn của xe ô tô Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026
4 QCVN 88:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống nâng xếp xe ô tô Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

5 QCVN 
105:2020/BGTVT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị giám sát thời gian và 
quãng đường học thực hành lái xe Cục Đường bộ Việt Nam 2026

6 QCVN 
106:2020/BGTVT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị mô phỏng để đào tạo 
lái xe ô tô - Cabin học lái xe ô tô Cục Đường bộ Việt Nam 2026

7 QCVN 
116:2024/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình kiểm soát tải trọng 
xe trên đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam 2026

8 QCVN 01:2008/BGTVT    
+ Sửa đổi 1:2016

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng phương tiện 
thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

9 QCVN 17:2011/BGTVT                 
+ Sửa đổi 2:2016

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm 
do phương tiện thủy nội địa Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

10 QCVN 25:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm giám sát kỹ thuật 
và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026
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STT Số hiệu QCVN Tên QCVN Đơn vị chủ trì thực hiện
Thời gian 
thực hiện

11 QCVN 50:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm giám sát và kiểm 
tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

12 QCVN 51:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng 
phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng lưới thép Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

13 QCVN 84:2014/BGTVT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng 
phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

14 QCVN 85:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chế tạo và kiểm tra thiết bị 
cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

15 QCVN 95:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng phương tiện 
thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

16 QCVN 96:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị nâng trên phương tiện 
thủy nội địa Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

17 QCVN 98:2017/BGTVT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống phòng học chuyên 
môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực 
hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người 
lái phương tiện thủy nội địa

Cục Hàng hải và Đường 
thủy Việt Nam 2026

18 QCVN 23:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị nâng trên tàu biển Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

19 QCVN 42:2015/BGTVT
+ Sửa đổi 1:2017 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang bị an toàn tàu biển Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

20 QCVN 49:2012/BGTVT
+ Sửa đổi 1:2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và giám sát kỹ thuật 
giàn cố định trên biển Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026
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21 QCVN 54:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Phân cấp và đóng tàu biển cao tốc Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

22 QCVN 55:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng ụ nổi Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

23 QCVN 56:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu làm 
bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

24 QCVN 57:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng sàn nâng 
tàu Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

25 QCVN 58:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống chuông lặn Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026
26 QCVN 59:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống làm lạnh hàng Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

27 QCVN 60:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điều khiển tự động 
và từ xa Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

28 QCVN 61:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống kiểm soát và duy trì 
trạng thái kỹ thuật máy tàu Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

29 QCVN 62:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống lầu lái Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

30 QCVN 63:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đo dung tích tàu biển Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

31 QCVN 64:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm tra sản phẩm công 
nghiệp dùng cho tàu biển Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

32 QCVN 65:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đánh giá năng lực cơ sở chế 
tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026
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33 QCVN 67:2018/BGTVT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị chịu áp lực trên 
phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm 
dò, khai thác trên biển

Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

34 QCVN 69:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và giám sát kỹ thuật 
hệ thống biển Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

35 QCVN 71:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quản lý an toàn và ngăn ngừa 
ô nhiễm trong khai thác tàu biển Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

36
QCVN 72:2014/BGTVT
Trùng số hiệu với QCVN 
72:2025/BGTVT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và chế tạo phao neo, 
phao tín hiệu Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

37 QCVN 73:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hoạt động kéo trên biển Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

38 QCVN 80:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm soát tiếng ồn trên tàu 
biển Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

39 QCVN 81:2014/BGTVT
+ Sửa đổi 1:2017 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng du thuyền Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

40 QCVN 92:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm tra và đóng tàu biển vỏ 
gỗ Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

41 QCVN 94:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Báo động và chỉ báo trên tàu 
biển Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

42 QCVN 99:2017/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm soát và quản lý nước 
dằn và cặn nước dằn tàu biển Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026
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43 QCVN 100:2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống xử lý nước thải trên 
tàu Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

44 QCVN 
101:2018/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu 
biển Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

45 QCVN 
102:2018/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động và kỹ thuật 
nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác 
trên biển

Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

46 QCVN 
107:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cảng biển Cục Hàng hải và Đường 

thủy Việt Nam 2026

47 QCVN 
108:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cảng cạn Cục Hàng hải và Đường 

thủy Việt Nam 2026

48 QCVN 79:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sơn tín hiệu trên đường cất hạ 
cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay Cục Hàng không Việt Nam 2026

49 QCVN 22:2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chế tạo và kiểm tra phương 
tiện, thiết bị xếp dỡ Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

50 QCVN 38:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm tra và chế tạo công-ten-
nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026

51 QCVN 71:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vật liệu và hàn thiết bị áp lực 
trong giao thông vận tải Cục Đăng kiểm Việt Nam 2026
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